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I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN 

1. GIÁ THAN KHU VỰC 

Đơn vị tính: USD/tấn 

Chỉ số giá 
Tuần  

10/07-14/07 

Tuần  

17/07-21/07 

Tuần  

24/07-28/07 

Tuần  

31/07-04/08 

PCC 6  

(CFR South China 3,800 NAR) 
46,24 48,10 48,84 48,82 

PCC 7  

(CFR South China 4,700 NAR) 
61,68 63,30 65,18 65,55 

PCC 8   

(CFR South China 5,500 NAR) 
75,75 78,66 80,12 80,32 

FOB Newcastle 6,300 GAR 84,40 93,36 94,37 98,90 

CIF ARA 6,000 NAR 
84,60 84,58 82,19 83,24 

FOB Richards Bay 5,500 NAR 
72,40 74,48 71,20 75,50 

NEWC 

(FOB Newcastle 6000 NAR) 
84,03 84,03 97,00 97,00 

 

 
Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 1 tháng 8 (2017) 

   (Nguồn: Platts Coal Trader International) 
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

BẢN TIN THAN TUẦN 1 - THÁNG 8 
(Từ 31/07 – 04/08/2017) 
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2. CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

 Cước vận tải tuần 1 tháng 8 31/07 01/08 02/08 03/08 04/08 

 Tàu Capesize (150,000 tấn) 

1 Úc – Trung Quốc 7,15 7,40 7,65 7,75 7,50 

2 Queensland –  Nhật Bản 7,95 8,20 8,45 8,55 8,30 

3 New South Wales – Hàn Quốc 8,20 8,45 8,70 8,80 8,55 

 Tàu Panamax (70,000 tấn) 

1 Richards Bay - Tây Ấn Độ 10,40 10,40 10,50 10,75 10,75 

2 Kalimantan - Tây Ấn Độ 7,15 7,20 7,20 7,20 7,20 

3 Richards Bay - Đông Ấn Độ 10,65 10,65 10,75 11,00 11,00 

4 Kalimantan - Đông Ấn Độ 6,10 6,15 6,15 6,15 6,15 

5 Úc - Trung Quốc 9,30 9,35 9,45 9,50 9,60 

6 Úc - Ấn Độ 10,55 10,70 11,00 11,15 11,25 

(Nguồn: Platts Coal Trader International) 

II. ĐIỂM TIN 

Dự kiến sản lượng than của Mỹ sẽ đạt 786,1 triệu tấn trong năm 2017 

Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nước này có thể đạt sản 

lượng 786,1 triệu tấn than trong năm 2017, tăng 8% so với năm 2016 nhờ xuất khẩu tăng mạnh 

trong 5 tháng đầu năm nay. Trong tháng 8, mức dự báo cho sản lượng cả năm 2017 cao hơn 

0,1% so với dự báo trong tháng 7 là 785,5 triệu tấn. Theo EIA, sản lượng than trong năm 2017 

dự kiến sẽ cao hơn 58 triệu tấn so với năm 2016, nhưng vẫn thấp hơn 12,3% so với năm 2015. 

Sang đến năm 2018, dự báo sản lượng than của Mỹ sẽ đạt 796 triệu tấn.  

 

 
Sản lượng tăng qua các năm chủ yếu nhờ xuất khẩu, dự kiến trong năm nay Mỹ sẽ xuất khẩu 

70,4 triệu tấn than, cao hơn 16,7% so với năm trước. Tuy nhiên, EIA dự báo xuất khẩu sẽ giảm 

trong những tháng tới và giảm xuống còn 59 triệu vào năm 2018. Sản lượng than tiêu thụ trong 

ngành điện dự kiến sẽ đạt 692,9 triệu vào năm 2017, tăng 2,3% so với năm ngoái, trong khi tiêu 

thụ năm 2018 dự kiến sẽ đạt 700,2 triệu tấn. Nhiệt điện ước đạt 31,6% trong tổng sản lượng điện 

của Mỹ vào năm 2017. Sang đến năm 2018, dự kiến nhiệt điện sẽ chiếm 31,5% trong tổng sản 

lượng điện năng quốc gia, bằng với tỷ lệ của điện khí.  

Công ty khai thác mỏ ITM của Indonesia có thể không đạt sản lượng mục tiêu cả năm  

Công ty khai thác than nhiệt Indo Tambangraya Megah (ITM) dự kiến sản lượng khai thác và 

bán ra cả năm sẽ giảm nhẹ so với dự báo trước đây do tình hình thời tiết bất lợi. ITM dự kiến sẽ 

đạt sản lượng khai thác gần 5 triệu tấn trong quý II năm nay trong khi sản lượng bán ra được kỳ 
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vọng ở mức 5,5 triệu tấn. Sản lượng khai thác cả năm của công ty này ước đạt 24 - 24,5 triệu tấn, 

trong khi sản lượng bán ra được dự báo trong khoảng 25 - 25,5 triệu tấn. Trong tháng 5 năm nay, 

công ty này đã dự báo sản lượng cả năm sẽ ở mức 25,5 triệu tấn và sản lượng bán ra ở mức 27 

triệu tấn. 

Theo tính toán của S&P Global Platts, sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2017 của ITM được 

dự đoán ở mức 10,4 triệu tấn và sản lượng bán ra ở mức 10,9 triệu tấn. Mức dự đoán này thấp 

hơn nhiều so với sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm 2016, đạt 12,7 triệu tấn và sản lượng 

bán ra đạt 13,1 triệu tấn. ITM chủ yếu cung cấp than cho thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và 

Ấn Độ, hiện tại công ty vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh trong quý II. ITM đang sở hữu 6 

mỏ than ở phía Đông, phía Nam và khu vực trung tâm Kalimantan, dải nhiệt trị trong khoảng 

4.400 - 6.300 kcal/kg GAR. Giá than kỳ hạn 90 ngày FOB Kalimantan 5.900 GAR đã tăng 4% 

so với tháng 1 và được định giá ở mức 74,70 USD/tấn hôm thứ 3 vừa qua. 

Tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc dự định đóng cửa 7 mỏ than trong năm 2017 

Theo trang web của Cục năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA), tỉnh Hắc Long Giang, 1 trong 

những vùng khai thác than lớn của Trung Quốc, sẽ đóng cửa 7 mỏ than trong năm 2017 theo 

chính sách cắt giảm sản lượng than của chính phủ nước này. Theo đại diện của Phòng kế hoạch 

tỉnh, đến cuối tháng trước, đã có 5 mỏ than phải ngừng khai thác. Trong kế hoạch đã được công 

bố bởi chính quyền tỉnh năm ngoái, Hắc Long Giang đã cam kết sẽ đóng cửa 44 mỏ than trong 3 

đến 5 năm tới để cắt giảm 25,67 triệu tấn than. Động thái này diễn ra nhằm giải quyết tình trạng 

dư thừa sản lượng trong các lĩnh vực như than và thép. Đây là 1 trong những ưu tiên hàng đầu 

của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trong những năm gần đây. Trong năm 2016, 

Trung Quốc đã cắt giảm hơn 290 triệu tấn than và 65 triệu tấn thép, tuy nhiên cả 2 mục tiêu đều 

chưa đạt kỳ vọng. Sang năm 2017, Trung Quốc đã lên kế hoạch sẽ cắt giảm ít nhất 150 triệu tấn 

than và khoảng 50 triệu tấn thép. 

 

 (Nguồn: Platts) 


